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I. TRẮC NGHIỆM (40 CÂU).

Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu mốc mở đầu thời kì Lịch sử thế giới hiện đại?

A. Chiến tranh thế giới thứ I kết thúc (1918)

B. Cách mạng Tháng mười Nga thắng lợi (1917).

C. Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt tận gốc.

D. Hệ thống Vecxai – Oasinhton hình thành.

Câu 2. Nội dung nào dưới đây tạo ra sự chuyển biến quan trọng trong sản xuất vật chất của nhân loại?

A. Nhà nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô hình thành.

B.  Những tiến bộ về khoa học kĩ thuật.

C. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

D. Sự hình thành các công ty độc quyền xuyên quốc gia.

Câu 3. Điểm khác biệt cơ bản giữa Cách mạng tháng 2 ở Nga (1917) và Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (1911) là gi?

A. Tính chất cách mạng.

B. Nguyên nhân bùng nổ.

C. Lực lượng tham gia.

D. Phương pháp đấu tranh.

Câu 4. Tính chất của cách mạng Tháng mười Nga năm 1917 là gì?

A. Dân chủ  dân chủ tư sản.

B. Cách mạng dân tộc dân chủ.

C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

Câu 5. Điểm khác biệt cơ bản giữa cách mạng Tháng hai và cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là gì?

A. Phương pháp đấu tranh.

B. Lãnh đạo cách mạng.

C. Tính chất cách mạng.

D. Lực lượng cách mạng.

Câu 6. Bài học kinh nghiệm chủ yếu của cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng thế giới là gì?

A. Chỉ ra con đường cách mạng vô sản.

B. Chỉ ra kẻ thù của phong trào.

C. Bài học về phương pháp đấu tranh.

D. Đoàn kết vô sản quốc tế.

Câu 7. Kẻ thù chủ yếu của cách mạng Tháng Mười Nga là gì?

A. Chế độ phong kiến.

B. Chính phủ tư sản lâm thời.

C. Liên quân các nước đế quốc.

D. Giặc ngoại xâm, nội phản.

Câu 8. Bản chất nhà nước vô sản Nga mang lại quyền lợi cho ai?

A. Công nhân.

B. Nông dân.

C. Tư sản.

D. Nhân dân.

Câu 9. Từ tháng 3/ 1921 nước Nga Xô Viết đã thực hiện chính sách gì?

A. Cộng sản thời chiến.

B. Lao động cưỡng bức.

C. Tổng động viên quân dịch.

D. Kinh tế mới NEP.

Câu 10. Sắp xếp các nội dung sau đây theo tiến trình thời gian giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới:

1. Khủng hoảng kinh tế thế giới.

2. Phong trào mặt trận nhân dân.

3. Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở nhiều nước.

4. Hội nghị Muynich.

A. 1, 2, 3, 4.

B. 4, 3, 1, 2.

C. 1, 3, 2, 4.

D. 2, 3, 1, 4.

Câu 11. Sắp xếp các nội dung sau đây theo tiến trình thời gian diễn biến của cách mạng Tháng Mười Nga:

1. Cách mạng dân chủ tư sản.

2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

3. Luận cương Tháng tư.

4. Sắc lệnh ruộng đất.

A. 1, 3, 2, 4.

B. 2, 3, 4, 1.

C. 3, 2, 4, 1.

D. 1, 3, 2, 4.

Câu 12. Nội dung nào sau đây không là tác động của khoa học kĩ thuật đối với nhân loại?

A.  Dẫn đến hình thành các công ti độc quyền.

B. Chạy đua vũ trang giữa các nước đế quốc.

C. Nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

D. Thúc đẩy văn hóa phát triển.

Câu 13. Điểm mới cơ bản trong phong trào cách mạng thế giới những năm 30 so với những năm 20 của thế kỉ XX là gì?

A. Đảng cộng sản ra đời ở các nước.

B. Chính đảng tư sản lãnh đạo.

C. Phương pháp đấu tranh thay đổi.

D. Đoàn kết vô sản quốc tế.

Câu 14. Vai trò chủ yếu của quốc tế cộng sản đối với phong trào cách mạng thế giới là gì?

A. Thống nhất hành động và tập hợp lực lượng.

B. Chỉ ra con đường cách mạng vô sản. 

C. Giúp đỡ về vật chất, vũ khí, nhân lực.

D.  Ủng hộ về tinh thần, đào tạo cán bộ lãnh đạo.

Câu 15. Tổ chức quốc tế của phong trào cách mạng thế giới là

A. Hội quốc liên.

B. Liên Hợp Quốc.

C. Quốc tế cộng sản.

D. Mặt trận Đồng minh. 

Câu 16. Quốc tế cộng sản là tổ chức quốc tế của lực lượng nào dưới đây?

A. Công nhân.

B. Nông dân.

C. Tư sản.

D. Vô sản.

Câu 17. Giai đoạn 1918 – 1929 chủ nghĩa tư bản phát triển

A. ổn định tạm thời.

B. khủng hoảng trầm trọng.

C. phát triển xen kẽ khủng hoảng.

D. phát triển phồn vinh.

Câu 18. Khủng hoảng của thế giới tư bản thời kì 1929 – 1933 diễn ra khỏi đầu từ lĩnh vực nào?

A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.

C. Tài chính ngân hàng.

D. Thương nghiệp.

Câu 19. Điểm chung cơ bản giữa các khối nước đế quốc thực hiện cải cách để thoát khỏi khủng hoảng 1929 – 1933 là gì?

A. Nhiều thuộc địa, giàu tài chính.

B. Thể chế dân chủ rộng rãi.

C. Các tổ chức độc quyền ở hình thức cao.

D. Phong trào mặt trận nhân dân mạnh mẽ.

Câu 20. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc chiến tranh thế giới thế kỉ XX là gì?

A. Mâu thuẫn giữa các nước về vấn đề thuộc địa.

B. Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.

C. Âm mưu muốn bá chủ thế giới của Đức.

D. Anh, Pháp, Mĩ dung dưỡng nhượng bộ phát xít.

Câu 21. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc tác động đến quan hệ quốc tế là

A. hình thành hệ thống Vecxai – Oasinhton.

B. hình thành trật tự 2 cực Ianta.

C. hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành.

D. các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh giành được độc lập.  

Câu 22. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc tác động đến quan hệ quốc tế là

A. hình thành hệ thống Vecxai – Oasinhton.

B. hình thành trật tự 2 cực Ianta.

C. hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành.

D. các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh giành được độc lập.  

Câu 23. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc tác động trực tiếp đến các nước Đông Âu là

A. hình thành hệ thống Vecxai – Oasinhton.

B. hình thành trật tự 2 cực Ianta.

C. hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành.

D. các nước thuộc địa giành được độc lập.  

Câu 24. Hệ thống Vecxai – Oasinh tơn ra đời sau khi

A. chiến tranh thế giới thứ I (1914 – 1918) kết thúc.

B. chiến tranh thế giới thứ II (1939 – 1945) kết thúc.

C. Đức xâm chiếm và thống trị Đông và Nam Âu năm 1940

D. Đức tấn công Liên Xô (6/1941).

Câu 25. Hội quốc liên ra đời nhằm mục đích 

A. Duy trì một trật tự thế giới mới.

B. Bảo vệ hoà bình và an ninh thế giới.

C. Giải quyết tranh chấp quốc tế.

D. Khống chế sự lũng đoạn của các công ti độc quyền.
Câu 26. Anh hùng dân tộc nào được nhân dân suy tôn là Bình Tây đại nguyên soái?

A. Trương Quyền         B. Nguyễn Trung Trực
C. Trương Định      D. Đội Cấn  

Câu 27. Với hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862), triều đình nhà Nguyễn đã nhượng cho Pháp những vùng đất nào?

A. Ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn.

B. Ba tỉnh An Giang, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn.

C. Ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định,Vĩnh Long và đảo Côn Lôn.

D. Ba tỉnh Biên Hòa, Hà Tiên, Định Tường và đảo Côn Lôn.

Câu 28. Lựa chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống trong đoạn trích sau đây:

“ Sau nhiều lần đưa quân tới khiêu khích, chiều (1).............liên quân (2).............với khoảng 3000 binh lính và sĩ quan , bố trí trên 14 chiến thuyền , kéo tới dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.

Âm mưu của Pháp là chiếm Đà Nẵng làm căn cứ, rồi tấn công ra (3)..........nhanh chóng buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.”

                                  (SGK Lịch sử 11 Ban cơ bản, tr 108, NXB Giáo dục, 2009)

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống

A. 31/8/1858, (2) Anh – Pháp, (3) Hà nội

B. 31/8/1858, (2) Anh – Pháp, (3) Huế

C. 31/8/1858, (2)  Pháp- Tây Ban Nha , (3) Huế

D. 31/8/1858, (2) Anh – Pháp, (3) Gia định

Câu 29. Ba tỉnh miền Tây Nam kỳ bị thực dân Pháp chiếm vào năm 1867 là

A. Hà Tiên, Vĩnh Long, Kiên Giang.
B. Vĩnh Long, Định Tường, An Giang.

C. Hà Tiên, An Giang, Cần Thơ.
D. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.

Câu 30. Sau khi bị thất bại trong kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh ở Gia Định năm 1859, thực dân Pháp chuyển sang lối đánh nào?

A. “ Đánh chắc, tiến chắc”                             B. “Chinh phục từng gói nhỏ”

C. “ Đánh lâu dài”                                          D. “ Chinh phục từng địa phương”

Câu 31.Sự kiện nào đánh dấu mốc quân Pháp xâm lược Việt Nam?

A.  Ngày 17-2-1859, Pháp chiếm thành Gia Định.

B.  Hiệp ước Nhâm Tuất (năm1862) được ký kết.

C. Chiều 31-8-1858, liên quân Pháp-Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.

D. Sáng 1-9-1858 , liên quân Pháp –Tây Ban Nha nổ súng rồi đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà.

Câu 32. “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. Đó là câu nói của ai?

A. Trương Quyền.                                         B. Nguyễn Hữu Huân.

C. Trương Đinh.                                            D. Nguyễn Trung Trực.

Câu 33. Nơi đầu tiên liên quân Pháp- Tây Ban Nha nổ súng xâm lược nước ta là

A. Hà Nội                                                     B. Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

C. Gia Định.                                                 D. Huế.

Câu 34.  Lựa chọn đáp án đúng điền vào chố trống trong đoạn trích sau đây:

“Vào giữa thế kỉ XIX trước khi bị (1) ..........xâm lược. Việt Nam là một (2)........có chủ quyền đạt được những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hóa. Tuy nhiên ở giai đoạn này chế độ phong kiến Việt Nam đang có những biểu hiện (3)............suy yếu nghiêm trọng”

                                  ( SGK Lịch sử 11 Ban cơ bản, tr 106, NXB Giáo dục, 2009)

A. (1) thực dân Pháp, (2) bị đô hộ, (3) khủng hoảng.

B. (1) thực dân Pháp, (2) quốc gia độc lập, (3) khủng hoảng.

C. (1) thực dân Pháp, (2) quốc gia độc lập, (3) thịnh vượng.

D. (1) thực dân Anh, (2) quốc gia độc lập, (3) khủng hoảng.

Câu 35. Đâu không phải là phong trào đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?

A. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc

B. Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn

C. Cách mạng Tân Hợi

D. Khởi nghĩa ở Bom bay

Câu 36. Đỉnh cao nhất của phong trào đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến của nhân dân Trung Quốc là

A. khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc

B. cuộc Duy Tân Mậu Tuất

C. phong trào Nghĩa Hòa Đoàn

D. cách mạng Tân Hợi 1911

Câu 37. Nguyên nhân then chốt dẫn đến cuộc vận động Duy Tân Mậu Tuất (1898) bị thất bại là do

A. phong trào phát triển chủ yếu trong các tầng lớp trí thức phong kiến tiến bộ

B. vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của phái thủ cựu trong giai cấp phong kiến

C. bị Thái hậu Từ Hi làm cuộc chính biến

D. không dựa vào lực lượng nhân dân mà chủ yếu dựa vào quan lại, sĩ phu có tư tưởng tiên tiến

Câu 38. Đâu không phải là mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn ở Trung Quốc?

A. Chống chế độ phong kiến Mãn Thanh.

B. Chống đế quốc.

C. Tấn công các sứ quán nước ngoài ở Bắc kinh.

D. Tấn công vào liên quân 8 nước đế quốc ở Bắc Kinh.

Câu 39. Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự thất bại của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn ở Trung Quốc là

A. phong trào thiếu sự lãnh đạo thống nhất.

B. phong trào thiếu vũ khí.

C. giai cấp nông dân còn hạn chế, cuộc sống còn khó khăn.

D. so sánh lực lượng chênh lệch, kẻ thù mạnh.

Câu 40. Điểm giống nhau trong cuộc Duy Tân Mậu Tuất ở Trung Quốc với cải cách Minh Trị ở Nhật Bản là

A. đều mong muốn đưa đất nước thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu.

B. đều có nền tảng kinh tế tư bản tiến hành cải cách.

C. đều được tiến hành bởi những vị vua anh minh sáng suốt.

D. đều được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân.

II- TỰ LUẬN.
1. Tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược có điểm gì nổi bật?

2. Đặt Việt Nam trong bối cảnh Châu Á và thế giới lúc đó em có suy nghĩ gì?

- HẾT-

